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401 27 Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y 3 Quý IV
402 28 Câp giây chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 3 Quý IV

403 29 Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản (đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở sản 
xuất thủy sản giống) 3 Quý IV

404 30 Cấp giấy chứng nhận cơ sờ an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại 2 Quý IV
405 31 Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn 3 Quý IV
406 32 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở toàn dịch bệnh động vật thủy sản 2 Quý IV
407 33 Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn hoặc thủy sản) 2 Quý IV

408 34 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung 
chứng nhận 2 Quý IV

409 35 Cấp GCN cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận 2 Quý IV

410 36

Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng 
nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do 
không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sờ sau khi được 
chứng nhận

2 Quý IV

411 37 Cấp giấy chứng nhận kiếm dịch động vật, sản phấm động vật trên cạn vận chuyến ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 3 Quý IV
412 38 Cấp giấy chứng nhận kiếm dịch động vật, sản phấm động vật thủy sản vận chuyến ra khỏi địa bàn cấp tỉnh 2 Quý IV
413 39 Câp, câp lại giây chứng nhận điêu kiện vệ sinh thú y 3 Quý IV

414 40 Kiếm dịch đối với động vật thủy sản tham gia hội chợ, triến lãm, thi đấu thế thao, biếu diễn nghệ thuật; sản 
phẩm động vật thủy sản tham gia hội chợ, triến lãm 2 Quý IV

VII Lĩnh vực Thủy lọi

415 41 Phê duyệt, điêu chỉnh phương án căm môc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn UBND tỉnh 
quản lý 3 Quý IV

416 42 Phê duyệt, điêu chỉnh quy trình vận hành đôi với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND 
tỉnh quản lý 3 Quý IV

417 43 Thấm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền 
của UBND tỉnh 3 Quý IV

418 44 Thấm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiếm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền của UBND 
tỉnh 3 Quý IV

419 45 Thâm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạn du đập trong quá trình thi công 
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh 3 Quý IV

VIII Lĩnh vực Thủy sản
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420 46 Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố 
mẹ)

2 Quý III

421 47 Xóa đăng ký tàu cá 2 Quý IV
422 48 Hô trơ môt lân sau đâu tư đóng mới tàu cá 2 Quý IV

IX Lĩnh vực Khoa học công nghệ và môi trường
423 49 Câp giây chứng nhân doanh nghiêp nông nghiêp ứng dung công nghê cao 2 Quý IV
424 50 Câp lai giây chứng nhân doanh nghiêp nông nghiêp ứng dung công nghê cao 2 Quý IV
425 51 Phê duyệt kê hoạch khuyên nông địa phương 2 Quý IV

426 52 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuân 
kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2 Quý IV

X Lĩnh vực Chăn nuôi

427 53 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đạt hàng 2 Quý IV

428 54 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đạt hàng 2 Quý IV
429 55 Câp Giây chứng nhận đủ điêu kiện chăn nuôi đôi với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 2 Quý IV
430 56 Câp lại Giây chứng nhận đủ điêu kiện chăn nuôi đôi với chăn nuôi trang trại quy mô lớn 2 Quý IV

I SỞ TÀI CHÍNH Năm 2021

I Lĩnh vực Công sản

431 1 Thủ tục điều chuyển công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung 2

II Lĩnh vực Thống kê

432 2 Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách 4

K SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Năm 2021

I Lĩnh vực đất đai
433 1 Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 2

II Lĩnh vực môi trường
434 2 Đăng lcý/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường 3
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435 3 Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 3
436 4 Cấp lai sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại 3

III Lĩnh vực tài nguyên nước

437 5 Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 3
438 6 Gia han, điều chỉnh nôi dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 3

439 7
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tố chức, cá nhân đã được cấp giấy phép 
trước ngày Nghi định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành

3

440 8 Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 3

IV Lĩnh vực Khí tượng thủy văn
441 9 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 2
442 10 Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 2
443 11 Cấp lại Giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 2

V Lĩnh vực Đo đạc bản đồ
444 12 Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II 2
445 13 Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ 2

L SỞ TƯ PHÁP

I Lĩnh vực nuôi con nuôi
446 1 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yêu tô nước ngoài 2 Năm 2021
447 2 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi 2 Năm 2021

448 3 Cấp Giấy xác nhận công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới đủ điều kiện nhận trẻ em của nước láng 
giềng cư trú ở khu vực biên giới làm con nuôi 2 Năm 2021

II Lĩnh vực Hộ tịch
449 4 Câp bản sao trích lục hộ tịch 2 Năm 2021

III Lĩnh vực Quốc tịch
450 5 Câp giây xác nhận là người gôc Việt Nam 2 Năm 2021

IV Lĩnh vực Lý lịch tư pháp
451 6 Thủ tục câp Phiêu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 4
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452 7 Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng 
là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam) 4

453 8 Thủ tục câp Phiêu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiên hành tô tụng (đối tượng ¡à công dân Việt Nam, người nước 
ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 4

V Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
454 9 Thủ tục phục hôi danh dự 2 Năm 2021
455 10 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bôi thường 2 Năm 2021
456 11 Thủ tục giải quyêt yêu câu bôi thường tại cơ quan trực tiêp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 2 Năm 2021

VI Lĩnh vực T rợ  giúp pháp lý
457 12 Lựa chọn, ký hợp đồng với tồ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật 2 Năm 2021
458 13 Câp lại Giây đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 2 Năm 2021
459 14 Châm dút tham gia trợ giúp pháp lý 2 Năm 2021

460 15 Cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 4 Tháng
6/2021

461 16 Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý 4 Tháng
6/2021

462 17 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 4 Tháng
6/2021

463 18 Thay đôi nội dung Giây đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý 2 Năm 2021
464 19 Giải quyết khiếu nại về trợ giúp pháp lý (Đối với Giám đốc Sở Tư pháp) 2 Năm 2021

VII Lĩnh vực L uật sư
465 20 Đăng ký hoạt động của tố chức hành nghề luật sư 4

466 21 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư 4 Tháng
6/2021

467 22 Thay đôi người đại diện theo pháp luật của Văn phòng luật sư, công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên 4

468 23 Thay đôi người đại diện theo pháp luật của công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 
luật hợp danh 2 Năm 2021

469 24 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư 2 Năm 2021

470 25 Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 4 Tháng
6/2021
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471 26 Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 2 Năm 2021
472 27 Thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 2 Năm 2021
473 28 Hợp nhât công ty luật 2 Năm 2021
474 29 Sáp nhập công ty luật 2 Năm 2021

475 30
Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh, chuyển đối văn phòng luật sư thành 
công ty luật

2 Năm 2021

476 31 Đăng ký hoạt động của công ty luật Việt Nam chuyến đối từ công ty luật nước ngoài 2 Năm 2021
477 32 Đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam 2 Năm 2021
478 33 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài 2 Năm 2021

VIII Lĩnh vực Công chửng
479 34 Đăng ký tập sự hành nghê công chứng 4

480 35
Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tố chức hành nghề công chứng này sang tố chức hành nghề công 
chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 2 Năm 2021

481 36 Thay đôi nơi tập sự từ tô chức hành nghê công chứng tại tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương này sang tô 
chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 2 Năm 2021

482 37
Đăng ký tập sự hành nghê công chứng trường họp người tập sự thay đôi nơi tập sự sang tô chức hành nghê 
công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 2 Năm 2021

483 38 Tạm ngừng tập sự hành nghê công chứng 2 Năm 2021
484 39 Châm dứt tập sự hành nghê công chứng 2 Năm 2021
485 40 Đăng ký tập sự lại hành nghê công chứng sau khi châm dút tập sự hành nghê công chứng 2 Năm 2021

486 41 Từ chôi hướng dân tập sự (trường hợp tô chức hành nghê công chứng không có công chứng viên khác đủ điêu 
kiện hướng dẫn tập sự) 2 Năm 2021

487 42 Thay đôi công chứng viên hướng dân tập sự trong trường hợp người tập sự đê nghị thay đôi 2 Năm 2021

488 43 Thay đôi công chứng viên hướng dân tập sự trong trường họp tô chức hành nghê công chứng nhận tập sự tạm 
ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể 2 Năm 2021

489 44 Đăng ký tham dự kiêm tra kêt quả tập sự hành nghê công chứng 4
490 45 Đăng ký hành nghê và câp Thẻ công chứng viên 4
491 46 Câp lại Thẻ công chứng viên 4
492 47 Xóa đăng ký hành nghê công chứng 2 Năm 2021
493 48 Thành lập Văn phòng công chứng 2 Năm 2021
494 49 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng 4
495 50 Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng 4
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496 51 Châm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự châm dứt) 2 Năm 2021
497 52 Thu hôi Quyêt định cho phép thành lập Văn phòng công chứng 2 Năm 2021
498 53 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng hợp nhất 2 Năm 2021
499 54 Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động của Yăn phòng công chứng nhận sáp nhập 2 Năm 2021
500 55 Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng được chuyên nhượng 2 Năm 2021

501 56 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng chuyển đổi từ Văn phòng Công chứng do một cong chứng viên 
thành lập 2 Năm 2021

IX Lĩnh vực Giám định tư pháp
502 57 Thay đôi nội dung đăng ký hoạt động, câp lại Giây đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp 2 Năm 2021
503 58 Thu hôi Giây phép đăng ký hoạt động của Văn phòng Giám định tư pháp 2 Năm 2021

504 59 Châm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp tự châm dứt 
hoạt động) 2 Năm 2021

505 60 Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp (Trường hợp Văn phòng giám định tư pháp chẩm dứt hoạt 
động do bị thu hồi Giấy đăng kỷ hoạt động) 2 Năm 2021

506 61 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường họp thay đổi tên gọi, địa chỉ 
trụ sở, người đại diện theo pháp luật, danh sách thành viên hợp danh của Văn phòng 2 Năm 2021

507 62 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp Giấy đăng ký hoạt động bị 
hư hỏng hoặc bị mất 2 Năm 2021

X Lĩnh vực Tư vấn phán luật

508 63 Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật 4 Tháng
6/2021

509 64 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vân pháp luật 2 Năm 2021
510 65 Thay đối nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh 2 Năm 2021
511 66 Câp thẻ tư vân viên pháp luật 4
512 67 Thu hôi thẻ tư vân viên pháp luật 2 Năm 2021

513 68 Cấp lại thẻ tư vấn viên pháp luật 4 Tháng
6/2021

XI Lĩnh vực Đấu giá tài sản
514 69 Câp thẻ đấu giá viên 4
515 70 Câp lại thẻ đâu giá viên 2 Năm 2021
516 71 Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 4
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517 72 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 4 Tháng
6/2021

518 73 Cấp lai Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản 2 Năm 2021
519 74 Đăng ký hoat đông của Chi nhánh doanh nghiệp đâu giá tài sản 2 Năm 2021
520 75 Phê duyêt đủ điều kiên thực hiện hình thức đấu giá trực tuyên 2 Năm 2021
521 76 Đăng ký tham dư kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá 2 Năm 2021

XII Lĩnh vực Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản

522 77 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân 2 Năm 2021

523 78
Thay đổi thành viên họp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp 
quản lý thanh lý tài sản

2 Năm 2021

524 79 Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 2 Năm 2021
525 80 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên 2 Năm 2021
526 81 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản 2 Năm 2021

XIII Lĩnh vực Thừa phát lại

527 82 Đăng ký tập sự hành nghê thừa phát lại 2 Năm 2021
528 83 Thay đổi nơi tập sự hành nghề Thừa phát lại 2 Năm 2021
529 84 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ Thừa phát lại 2 Năm 2021
530 85 Cấp lại Thẻ Thừa phát lại 2 Năm 2021
531 86 Đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 2 Năm 2021
532 87 Thay đối nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại 2 Năm 2021
533 88 Đăng ký hoạt động sau khi chuyến đối loại hình hoạt động Văn phòng Thừa phát lại 2 Năm 2021
534 89 Đăng ký hoạt động, thay đối nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại 2 Năm 2021
535 90 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyến nhượng Văn phòng Thừa phát lại 2 Năm 2021

XIV Lĩnh vực Trọng tài thương mại

536 91 Đăng ký hoạt động của Trung tâm Trọng tài sau khi được Bộ Tư pháp câp Giây phép thành lập; đăng ký hoạt 
động Trung tâm trọng tài khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 2 Năm 2021

537 92 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài; đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài 
khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác 2 Năm 2021

538 93 Thay đôi nội dung Giây đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài; thay đôi nội dung Giây đăng ký hoạt động 
của Chi nhánh Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 2 Năm 2021

539 94 Thay đôi nội dung Giây đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài khi thay đôi Trưởng Chi nhánh, 2 Năm 2021
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địa điểm đặt trụ sở của Chi nhánh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

540 95
Đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư pháp cấp 
Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam trong 
trường hợp chuyển địa điểm trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

2 Năm 2021

541 96 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài, Chi nhánh Trung tâm trọng tài, Chi nhánh của Tố 
chức trong tài nước ngoài tai Viêt Nam

2 Năm 2021

XV Lĩnh vực Hòa giải thương mại
542 97 Đăng ký hòa giải viên thương mại vụ việc 2 Năm 2021

543 98
Đăng ký hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại sau khi được Bộ Tư pháp câp Giây phép thành lập; đăng ký 
hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại khi thay đổi địa chỉ trụ sở của Trung tâm hòa giải thương mại từ 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác

2 Năm 2021

544 99 Thay đối tên gọi trong Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm hòa giải thương mại 2 Năm 2021
545 100 Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm hòa giài thương mại 2 Năm 2021

546 101 Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động Trung tâm hòa.giải thương mại, Chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại, chi 
nhánh tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam 2 Năm 2021

547 102 Tự châm dứt hoạt động Trung tâm hòa giải thương mại trong trường họp Trung tâm hòa giải thương mại tự 
chấm dứt hoạt động 2 Năm 2021

548 103

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam sau khi được Bộ Tư 
pháp cấp Giấy phép thành lập; đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại 
Việt Nam khi thay đổi địa chỉ trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh thành phố trực 
thuộc Trung ương khác

2 Năm 2021

549 104 Thay đôi tên gọi, Trưởng Chi nhánh trong Giây đăng ký hoạt động của Chi nhánh tô chức hòa giải thương mại 
nước ngoài tại Việt Nam 2 Năm 2021

550 105

Châm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng địa diện của tô chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt 
Nam trong trường hợp Chi nhánh, Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo Quyết định của Tổ chức hòa 
giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại 
diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài.

2 Năm 2021

M SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Năm 2021

I Lĩnh vực Bưu chính
551 1 Câp giây phép bưu chính 4
552 2 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính 4



29

553 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn 4
554 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 4
555 5 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính 4
556 6 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được 4

II Lĩnh vực Báo chí
557 7 Cho phép họp báo (trong nước) 4
558 8 Cho phép họp báo (nước ngoài) 4
559 9 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 4
560 10 Chấp thuận thay đối nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) 4

561 11 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tô chức 
nước ngoài 2

m Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
562 12 Đăng ký hoạt động cơ sở in 4
563 13 Câp giây phép hoạt động in 2
564 14 Câp lại giây phép hoạt động in 4
565 15 Thay đôi thông tin đăng ký hoạt động CO’ sở in 4
566 16 Câp giây phép nhập khâu xuât bản phâm không kinh doanh 4
567 17 Câp phép xuât bản tài liệu không kinh doanh 4
568 18 Đăng lcý/đăng ký lại hoạt động phát hành xuât bản phâm 4
569 19 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 4
570 20 Chuyên nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu 4
571 21 Câp giây phép hoạt động in xuât bản phâm 2
572 22 Câp đôi giây phép hoạt động in xuât bản phâm 4
573 23 Câp giây phép tô chức triên lãm, hội chợ xuât bản phâm 4
574 24 Câp lại giây phép hoạt động in xuât bản phâm 4
575 25 Câp lại giây xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuât bản phâm 4
576 26 Câp giây phép in gia công xuât bản phâm cho nước ngoài 2

IV Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
577 27 Thông báo thay đôi phương thức, phạm vi cung câp dịch vụ trò chơi điện tử GI trên mạng đã được phê duyệt 4

578 28 Thông báo thay đôi cơ câu tô chức của doanh nghiệp cung câp trò chơi điện tử GI trên mạng do chia tách, hợp 
nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn 2
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đên thay đôi thành viên góp vôn

579 29
Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh 
nghiêp cung cấp dich vu trò chơi điên tử GI trên mang

2

580 30
Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng 
do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyên đôi công ty theo quy định của pháp luật vê doanh nghiệp; thay đôi 
phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn

2

581 31
Thông báo thay đối tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), 
kênh phân phôi trò chơi (trên mạng viên thông di động); thê loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đôi địa chỉ trụ sở 
chính của doanh nghiệp cung cấp

2

582 32 Câp giây phép thiêt lập trang thông tin điện tử tông hợp. 4
583 33 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tống hợp 4
584 34 Gia hạn giây phép thiêt lập trang thông tin điện tử tông hợp 4
585 35 Câp lại giây phép thiêt lập trang thông tin điện tử tông họp 4

586 36 Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập 
trang thông tin điện tử tổng hợp

2

587 37 Câp đăng ký thu tín hiệu truyên hình nước ngoài trực tiêp từ vệ tinh 4
588 38 Sửa đối, bố sung chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh 4

N SỞ VĂN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH Năm 2021

I Lĩnh vực Quảng cáo
589 1 Tiêp nhận hô sơ thông báo sản phâm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn 4
590 2 Tiêp nhận Thông báo tô chức đoàn người thực hiện quảng cáo 4

II Lĩnh vực Lữ hành
591 3 Câp thẻ Hướng dân viên du lịch nội địa 3
592 4 Câp thẻ Hướng dân viên du lịch quôc tê 3
593 5 Câp lại thẻ Hướng dân viên du lịch 3

III Lĩnh vực Di sản văn hóa
594 6 Câp chứng chỉ hành nghê tu bô di tích 3
595 7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích 3

0 SỎ XÂY DựNG Năm 2021
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I Lĩnh vực Xây dựng

596 1 Thẩm đinh dư án/dư án điều chỉnh hoăc thẩm đinh thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh 3

597 2
Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 
xây dưng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hơp thiết kế 1 bước)

3

598 3 Thẩm đinh thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh 3
599 4 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III 3
600 5 Cấp nâng hang chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III 2
601 6 Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III 2

602 7

Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III trường họp bị thu hồi quy định tại điếm b, 
c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP (do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ 
hành nghề; cho thuê, cho mượn, thuê, mượn hoặc cho người khác sử dụng chứng chỉ hành nghề; sửa chữa, tẩy 
xóa làm sai lệch nội dung chứng chỉ hành nghề)

2

603 8
Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết 
hạn)

2

604 9 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III do lỗi của cơ quan cấp 2
605 10 Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài 3
606 11 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III 3
607 12 Câp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III 3
608 13 Điều chỉnh, bố sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) 3

609 14 Cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực 
hiện hợp đồng của dự án nhóm B ,c 3

610 15 Điêu chỉnh giây phép hoạt động xây dựng cho tô chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 
(nhà thầu) thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, c 3

611 16

Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) 
đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành 
tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3

612 17

Câp giây phép xây dựng (giây phép xây dựng mới, giây phép sửa chữa, cải tạo, giây phép di dời công trình) 
đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành 
tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

3

II Lĩnh vực Nhà ở
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613 18 Thủ tục gia hạn sờ hữu nhà ở tại Việt Nam cho cá nhân, tô chức nước ngoài 3
614 19 Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điêu kiện được bán, thuê mua 3

615 20 Thấm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân 
sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh 3

616 21 Châp thuận chủ trương đâu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thâm quyên của UBND câp tỉnh quy định tại Khoản 
5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 3

617 22 Châp thuận chủ trương đâu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thâm quyên của UBND câp tỉnh quy định tại Khoản 
6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP 3

618 23 Lựa chọn chủ đẩu tư dự án xây dụng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 
99/2015/NĐ-CP 3

619 24 Thuê Nhà ở công vụ thuộc thâm quyên quản lý của UBND câp tỉnh 3
620 25 Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước 3
621 26 Cho thuê nhà ở cũ thuộc Sở hữu nhà nước 3
622 27 Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước 3

III Lĩnh vực Kinh doanh bất động sản

623 28 Chuyến nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do ú y  ban nhân dân cấp tỉnh, cấp 
huyện quyết định việc đầu tư 3

624 29 Câp mới Chứng chỉ hành nghê môi giới bât động sản 3

625 30
Cấp lại (cấp đối) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản: Do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên 
tai hoặc lý do bất khả kháng; hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn, (hoặc gần hết 
hạn)

3

IV Lĩnh vực Quy hoạch

626 31

Thấm định, phê duyệt nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình 
theo hình thức kinh doanh thuộc thâm quyên phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu 
chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đôi với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh 
quốc phòng)

3

627 32

Thấm định, phê duyệt đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo 
hình thức kinh doanh thuộc thâm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh (riêng với quy hoạch xây dựng khu 
chức năng đặc thù, chỉ áp dụng đôi với khu vực quan trọng liên quan đến vấn đề phát triển kinh tế, an ninh 
quốc phòng)

3

628 33 Cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của ƯBND cấp tỉnh 2
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V Lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật

629 34 Cấp Giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh 3
VI Lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng

630 35

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm 
quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền 
kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực 
thuộc Bộ Xây đựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành

3

p SỎ Y TÉ

I Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

631 1 Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y 
tế 3

Thực hiện 
trong giai 
đoan 2021 

- 2030

632 2 Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thấm quyền của Sở Y tế 2
633 3 Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề thuộc thấm quyền của Sở Y tế 2
634 4 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II 2
635 5 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng 2

II Lĩnh vực Dược, mỹ phầm

636 6
Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ 
hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược) theo 
hình thức xét hồ sơ .

3

CẤP HUYỆN (198 Thủ tục) 
Thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025

I CÔNG THƯƠNG
637 1 Câp Giây phép bán lẻ sản phâm thuôc lá 2
638 2 Câp lại Giây phép bán lẻ sản phâm thuôc lá 2
639 3 Câp sửa đôi, bô sung Giây phép bán lẻ sản phâm thuôc lá 2
640 4 Câp giây phép bán lẻ rượu 4
641 5 Câp sửa đôi, bô sung Giây phép bán lẻ rượu
642 6 Câp lại Giây phép bán lẻ rượu 4
643 7 Câp Giây phép sản xuât rượu thủ công nhăm mục đích kinh doanh 4
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644 8 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rươu thủ công nhằm muc đích kinh doanh 4
645 9 Câp lai Giây phép sản xuât rươu thủ công nhăm muc đích kinh doanh 4
646 10 Câp Giây chứng nhân đủ điêu kiên cửa hàng bán lẻ LPG chai 2
647 11 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhân đủ điều kiên cửa hàng bán lẻ LPG chai 2
648 12 Câp lai Giây chứng nhân đủ điêu kiên cửa hàng bán lẻ LPG chai 2
649 13 Câp Giây chứng nhận sản phâm công nghiêp nông thôn tiêu biêu câp huyện 2

II GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
650 14 Thành lâp trường trung hoc cơ sở công lâp hoăc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục 2
651 15 Cho phép trường trung hoc cơ sở hoat đông giáo duc 4
652 16 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại 2
653 17 Sáp nhâp, chia, tách trường trung hoc cơ sở 2
654 18 Giải thê trường trung học cơ sở (theo đê nghi của cá nhân, tô chức thành lâp trường) 2
655 19 Thành lập trường phô thông dân tộc bán trú 2
656 20 Cho phép trường phô thông dân tôc bán trú hoat đông giáo duc 2
657 21 Sáp nhập, chia, tách trường phô thông dân tộc bán trú 2
658 22 Chuyên đôi trường phô thông dân tộc bán trú 2
659 23 Thành lập trường tiêu học công lập, cho phép thành lâp trường tiêu học tư thục 2
660 24 Cho phép trường tiêu học hoạt động giáo dục 4
661 25 Cho phép trường tiêu học hoạt động giáo dục trở lại 2
662 26 Sáp nhập, chia, tách trường tiêu học 2
663 27 Giải thế trường tiếu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiếu học) 2
664 28 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 2
665 29 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại 2
666 30 Thành lập lớp năng khiếu thế dục thể thao thuộc trường tiểu học, trường trung học cơ sở 2
667 31 Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục 2

668 32 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, 
trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục 2

669 33 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoat đông giáo dục 4
670 34 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại 2
671 35 Sáp nhập, chia, tách trường mâu giáo, trường mâm non, nhà trẻ 2
672 36 Giải thê trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) 2
673 37 Câp giây phép, gia hạn giây phép tô chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung 2
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hoc cơ sở
674 38 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 2
675 39 Quy trình đánh giá, xêp loại “Cộng đông học tập” câp xã 2
676 40 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiếu 2
677 41 Chuyển đổi cơ sỏ' Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non công lập 2
678 42 Chuyển đổi cơ sở Giáo dục Mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục Mầm non dân lập 2
679 43 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 4
680 44 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở 2
681 45 Thuyên chuyên đôi tượng học bô túc trung học cơ sở 2

682 46
Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiếu học, trung học cở sở ở xã, 
thôn đăc biêt khó khăn

2

683 47
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiếu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiếu số 
rất ít người

2

684 48 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, 
trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 2

685 49
Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phố thông tư thục có nhiều cấp 
học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt 
động không vì lợi nhuận

2

686 50 Thủ tục trợ câp đôi với trẻ em mâm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp 2

687 51 Thủ tục hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có 
khu công nghiệp 2

688 52 Hô trợ ăn trưa đôi với trẻ em mâu giáo 2

r a TÀI CHÍNH - KÉ HOẠCH
689 53 Đăng ký thành lập hợp tác xã 4
690 54 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh của hợp tác xã 2

691 55 Đăng ký thay đôi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghê sản xuât, kinh doanh, vôn điêu lệ, người đại diện theo 
pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã 4

692 56 Đăng ký khi họp tác xã chia 2
693 57 Đăng ký khi hợp tác xã tách 2
694 58 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhât 2
695 59 Đăng ký khi họp tác xã sáp nhập 2
696 60 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký họp tác xã (khi bị mất) 2
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697 61 Câp lại giây chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mât) 2
698 62 Câp lại giây chứng nhận đăng kýhợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2
699 63 Câp lại giây chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện liên hiệp hợp tác xã (khi bị hư hỏng) 2
700 64 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường họp liên hiệp hợp tác xã giải thể tự nguyện) 2
701 65 Đăng ký thay đôi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh của hợp tác xã 2
702 66 Thông báo thay đôi nội dung đăng ký hợp tác xã 2
703 67 Thông báo vê việc góp vôn, mua cô phân, thành lập doanh nghiệp của họp tác xã 2
704 68 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh của hợp tác xã 2
705 69 Châm dứt hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện, địa điêm kinh doanh của hợp tác xã 2

706 70 Câp lại giây chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã (khi đôi từ giây chứng nhận đăng ký kinh doanh sang 
giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) 2

707 71 Thay đôi cơ quan đăng ký hợp tác xã 2
708 72 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 4
709 73 Đăng ký thay đôi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 4
710 74 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh 4
711 75 Châm dứt hoạt động hộ kinh doanh 4
712 76 Câp lại Giây chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 4
713 77 Mua hóa đơn lẻ 2
714 78 Mua quyên hóa đơn 2

IV VĂN HOÁ - THÔNG TIN
715 79 Thủ tục đăng ký tô chức lê hội câp huyện 2
716 80 Thủ tục thông báo tô chức lê hội câp huyện 2

717 81 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp 
huyện cấp) 2

718 82 Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan quản lý nhà 
nước về văn hóa cấp huyện cấp) 2

719 83 Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt 
chuẩn văn hóa” 2

720 84 Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm 2
721 85 Thủ tục xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa 2
722 86 Thủ tục Công nhận lân đâu “Xã đạt chuân văn hóa nông thôn mới” 2
723 87 Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuấn văn hóa nông thôn mới” 2
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724 88 Thủ tục Công nhận lần đầu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”, “Thị trấn đạt chuấn văn minh đô thị” 2
725 89 Thủ tuc Công nhận lại “Phường đạt chuấn văn minh đô thị”; "Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 2
726 90 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản 2
727 91 Thủ tục cấp Giấy chúng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình 2

728 92
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thấm quyên 
của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

2

729 93 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thâm quyền của 
Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

2

730 94
Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm 
quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

2

731 95 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sỏ' tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình(thấm 
quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện)

2

732 96 Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thấm 
quyền của UBND cấp huyện)

2

733 97 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điếm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4
734 98 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điếm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4
735 99 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4

736 100 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 4
737 101 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 4
738 102 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy 4

V LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

739 103 Ap dụng các biện pháp can thiệp khân câp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tôn 
hai cho trẻ em. 2

740 104 Châm dút việc chăm sóc thay thê cho trẻ em 2
741 105 Câp giây giới thiệu đi thăm viêng mộ liệt sỹ và hô trợ thăm viêng mộ liệt sỹ 2
742 106 Hô trợ di chuyên hài côt liệt sỹ 2
743 107 Hô trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điêu trị phục hôi chức năng 2
744 108 Hô trợ chi phí huân luyện trực tiêp cho người lao động ở khu vực không có hợp đông lao động 2
745 109 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp đên cơ quan QLNN vê lao động câp huyện 2
746 110 Giải quyêt tranh châp lao động tập thê vê quyên 2
747 111 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thâm quyên giải quyêt của Phòng Lao động - 2
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Thương binh và Xã hội.

748 112 Đăng ký thay đôi nội dung giây chứng nhận đăng ký thành lập đôi với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập 
thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

2

749 113 Giải thê cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hôi. 2

750 114 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thấm quyền cấp phép của 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 2

751 115 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao 
động - Thương binh và Xã hội cấp. 2

752 116 Tiêp nhận đôi tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội câp huyện. 2
753 117 Tiêp nhận đôi tượng cân bảo vệ khân câp vào cơ sở trợ giúp xã hội câp huyện. 2
754 118 Tiêp nhận đôi tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội câp huyện. 2
755 119 Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội câp huyện. 2

756 120 Thủ tục thực hiện, điêu chỉnh, thôi hưởng trợ câp xã hội hàng tháng, hô trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 
hàng tháng 4

757 121 Thủ tục chi trả trợ câp xã hội hàng tháng khi đôi tượng thay đôi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh 4

758 122 Thủ tục chi trả trợ câp xã hội hàng tháng khi đôi tượng thay đôi nơi cư trú trong cùng 
địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 2

759 123 Hô trợ chi phí mai táng cho đôi tượng BTXH (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đông) 4
760 124 Hô trợ học văn hóa, học nghê, trợ câp khó khăn ban đâu cho nạn nhân 2
761 125 Lập danh sách đôi tượng tham gia bảo hiêm y tê do bộ LĐTB&XH quản lý 2

VI TƯ  PHÁP
762 126 Đăng ký khai sinh có yêu tô nước ngoài 4
763 127 Đăng ký kêt hôn có yêu tô nước ngoài 2
764 128 Đăng ký khai tử có yêu tô nước ngoài 4
765 129 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yêu tô nước ngoài 2
766 130 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài 2
767 131 Thủ tục đăng ký giám hộ có yêu tô nước ngoài 4
768 132 Đăng kỵ châm dứt giám hộ có yêu tô nước ngoài 4
769 133 Thay đôi, cải chính, bô sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc 4
770 134 Ghi vào Số hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 4
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nước ngoài

771 135 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có 
thẩm quyền của nước ngoài 4

772 136
Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của 
nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ 
tịch).

4

773 137 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài 4
774 138 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 2
775 139 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 2
776 140 Đăng ký lại khai tử có yêu tô nước ngoài 4
777 141 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2

778 142
Chứng thực bản sao từ bản chính giây tờ, văn bản do cơ quan, tô chức có thâm quyên của Việt Nam câp hoặc 
chứng nhận 2

779 143 Câp bản sao từ sô gôc 2
VII NỘI VỤ

780 144 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 2
781 145 Thủ tục thẩm định tố chức lại đon vị sự nghiệp công lập 2
782 146 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập 2
783 147 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập Hội 2
784 148 Thủ tục thành lập Hội 2
785 149 Thủ tục phê duyệt Điêu lệ Hội 2
786 150 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhât Hội 2
787 151 Thủ tue đôi tên Hôi 2
788 152 Thủ tục Hội tự giải thê 2
789 153 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 2
790 154 Thủ tục câp giây phép thành lập và công nhận Điêu lệ Quỹ 4
791 155 Thủ tục công nhận Quỹ đủ điêu kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đông quản lý Quỹ 2
792 156 Thủ tục công nhận thay đôi, bô sung thành viên Hội đông quản lý Quỹ 2
793 157 Thủ tục thay đôi giây phép thành lập và công nhận Điêu lệ (sửa đôi, bô sung) Quỹ 2
794 158 Thủ tục câp lại giây phép thành lập và công nhận Điêu lệ Quỹ 4
795 159 Thủ tục cho phép Quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động 4
796 160 Thủ tục hợp nhât, sáp nhập, chia, tách Quỹ 4
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797 161 Thủ tuc đôi tên Quỹ 2
798 162 Thủ tục Quỹ tự giải thê 4

799 163 Thủ tục thấm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đên thiệt hại vê 
sức khỏe

2

800 164 Thủ tụơ xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến 
thiêt hai về sức khỏe

2

801 165 Thủ tuc thăng hang chức danh nghê nghiêp viên chức 2
802 166 Thủ tục thi tuyên viên chức 2
803 167 Thủ tục xét tuyên viên chức 2
804 168 Thủ tục xét tuyên đặc cách viên chức 2
805 169 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 2
806 170 Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thê lao động tiên tiến” 4
807 171 Thủ tục tặng danh hiệu “Chiên sĩ thi đua cơ sở” 4
808 172 Thủ tục tặng danh hiệu “Lao đông tiên tiến” 4
809 173 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề 4
810 174 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyên về thành tích đột xuất 2
811 175 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại 2
812 176 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình 2

v n i NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
813 177 Xác nhận nguôn gôc gô trước khi nhập khâu 2
814 178 Xác nhận bảng kê gô nhập khâu khi thực hiện thủ tục Hải quan 2

815 179 Phê duyệt điểu chỉnh thiết kế dự toán công trình lâm sinh (Đổi với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ 
tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư) 2

816 180 Xác nhận bảng kê lâm sản 2
817 181 Bô trí ôn định dân cư trong huyện 2
818 182 Bô trí ôn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh 2
819 183 Hô trơ dư án liên kết 2

820 184 Thấm định, phê duyệt quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi do UBND tỉnh phân cấp (UBND cấp 
huyện phê duyệt) 2

821 185 Thấm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thấm quyền 
của UBND huyện 2

822 186 Thấm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiếm định an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc thấm quyền của 2


